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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Học sinh ôn tập kiến thức: về quần xã sinh vật,  hệ sinh thái
- Học sinh rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan.

- Học sinh làm đề cương phần tự luận hoàn chỉnh vào vở bài tập.

II. NỘI DUNG    

 1. Câu hỏi tự luận
Câu 1: Nêu khái niệm: quần xã sinh vật,  hệ sinh thái, diễn thế sinh thái, chuỗi  thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng, tháp sinh thái.
Câu 2: Phân biệt: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh, hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo.
2. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan 
Câu 1: Quan hệ chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là mối quan hệ

A. cộng sinh.      B. hội sinh.                     C. ức chế - cảm nhiễm.                      D. kí sinh.

Câu 2: Mối quan hệ hỗ trợ bao gồm

1.  Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.       2. Hải quỳ sống trên mai cua

3.  Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng.    4. Phong lan sống trên thân cây gỗ
5. Trùng roi sống trong ruột mối.

A. 1, 2, 3.                            B. 1, 3, 5.                      C. 2, 4, 5.            D. 1, 3, 4.

Câu 3: Trong quần xã sinh vật, loài chỉ có ở một quần xã nào đó gọi là 

A. loài đặc trưng.     B. loài ngẫu nhiên.               C. loài ưu thế.           D. loài đặc hữu. 

Câu 4: Trong một cái ao, kiểu quan hệ có thể xảy ra giữa hai loài cá có cùng nhu cầu thức ăn là

A. cạnh tranh.             B. ký sinh.        C. vật ăn thịt – con mồi.                           D. ức chế cảm nhiễm.

Câu 5: Hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức nhất định do mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã là

A. hiện tượng khống chế sinh học           B. trạng thái cân bằng của quần thể

C. trạng thái cân bằng sinh học                D. Sự điều hòa mật độ.

Câu 6. Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài? 

A.Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu
     
          B.Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng

C.Cây phong lan bám trên thân cây gỗ

          D.Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ

Câu 7. Quần xã rừng thường có kiểu phân bố nổi bật là

A. phân tầng thẳng đứng
B. phân tầng theo chiều ngang     C. phân bố ngẫu nhiên   D. phân bố đồng đều

Câu 8.  Hiện tượng cá sấu há to miệng cho một loài chim “xỉa răng” hộ là biểu hiện quan hệ: 

A. cộng sinh


B. hội sinh

C. hợp tác


D. kí sinh

Câu 9. Tảo biển khi nở hoa gây ra nạn “thuỷ triều đỏ” ảnh hưởng tới các sinh vật khác sống xung quanh. Hiện tượng này gọi là quan hệ   
A. hội sinh

B. hợp tác
C. ức chế - cảm nhiễm
 D. cạnh tranh

Câu 10: Vi khuẩn cố định đạm sống trong nốt sần của cây họ Đậu là biểu hiện của mối quan hệ

A. cộng sinh.                      B. kí sinh - vật chủ.            C. hội sinh.              D. hợp tác.
Câu 11: Cho chuỗi thức ăn: Lúa  
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Châu chấuNhái 
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Rắn
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Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là:  
A. Lúa

B. Châu chấu

C. Nhái


D. Rắn
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Câu 12. Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô ( Sâu ăn lá ngô ( Nhái (Rắn hồ mang (Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất?

 A. Cây ngô.
                  B. Nhái.
                 C. Diều hâu. 
D. Sâu ăn lá ngô.

Câu 13. Hệ sinh thái nào sau đây thường có độ đa dạng loài cao nhất?

A. Rừng rụng lá ôn đới.    B. Rừng mưa nhiệt đới.   C. Rừng lá kim phương Bắc
D. Đồng rêu hàn đới.
Câu 14: Khi nói về mối quan hệ sinh vật chủ - sinh vật kí sinh và mối quan hệ con mồi - sinh vật ăn thịt, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Mối quan hệ sinh vật chủ - sinh vật kí sinh là nhân tố duy nhất gây ra hiện tượng khống chế sinh học

B. Sinh vật kí sinh bao giờ cũng có số lượng cá thể ít hơn sinh vật chủ.

C. Sinh vật ăn thịt bao giờ cũng có số lượng cá thể nhiều hơn con mồi.

D.Sinh vật kí sinh có kích thước cơ thể nhỏ hơn sinh vật chủ.

Câu 15: Trên đồng cỏ, các con bò đang ăn cỏ. Bò tiêu hóa được cỏ nhờ các vi sinh vật sống trong dạ cỏ. Các con chim sáo đang tìm ăn các con rận sống trên da bò. Khi nói về quan hệ giữa các sinh vật trên, phát biểu nào sau đây đúng?     
 A. Quan hệ giữa rận và bò là quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác.
B. Quan hệ giữa vi sinh vật và rận là quan hệ cạnh tranh.    
C.Quan hệ giữa chim sáo và rận là quan hệ hội sinh.

D.Quan hệ giữa bò và vi sinh vật là quan hệ cộng sinh.

Câu 16: Sơ đồ nào sau đây thể hiện diễn thế ở vùng nước nông?
I. Một đầm nứơc mới xây dựng.

II. Các vùng đất quanh đầm bị xói mòn, làm cho đất đáy bị nông dần. Các loài sinh vật nổi ít dần, các loài động vật chuyển vào sống trong lòng đầm ngày một nhiều

III. Trong đầm nước có nhiều loài thuỷ sinh ở các tầng nước khác nhau, các loài rong rêu và cây cỏ mọc ven bờ 

IV. Đầm nước nông dần biến thành vùng đất trũng. Cỏ và cây bụi dần đến sống trong đầm

V. hình thành cây bụi và cây gỗ

A. I -> III -> II -> IV ->V                      B. I -> III -> II -> V -> IV

C. I -> II -> III - > IV - > V                   D. I -> II - > III -> V - > IV

Câu 17. Một khu rừng rậm bị chặt phá quá mức, dần mất cây to, cây bụi và cỏ chiếm ưu thế, động vật hiếm dần. Đây là: A. diễn thế nguyên sinh
B. diễn thế thứ sinh     C. diễn thế phân huỷ
D. biến đổi tiếp theo

Câu 18. Sự hình thành ao cá tự nhiên từ một hố bom được gọi là

A. diễn thế nguyên sinh
B. diễn thế thứ sinh      C. diễn thế phân huỷ

D. diễn thế nhân tạo

Câu 19. Sự phân tầng theo phương thẳng đứng trong quần xã sinh vật có ý nghĩa

A. tăng hiệu quả sử dụng nguồn sống, tăng sự cạnh tranh giữa các quần thể.

B. giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.

C. giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống.

D. tăng sự cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.

Câu 20. Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái ? 

A.Do chính hoạt động khai thác tài nguyên của con ngườiB. Do cạnh tranh và hợp tác giữa các loài trong quần xã

C. Do thay đổi của điều kiện tự nhiên, khí hậu           D. Do cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã

Câu 21. Điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh? 

A. Khởi đầu từ môi trường trống trơn   B. Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau 
C. Không thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định.     D. Hình thành quần xã tương đối ổn định.

Câu 22: Rừng nhiệt đới khi bị chặt trắng, sau một thời gian những loại cây nào sẽ nhanh chóng phát triển?

A. Cây thân cỏ ưa sáng.            B. Cây bụi chịu bóng.C. Cây gỗ ưa bóng.                  D. Cây gỗ ưa sáng.

Câu 23: Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, nhóm sinh vật có sinh khối lớn nhất là

A. sinh vật tiêu thụ cấp II.           B. sinh vật sản xuất.C. sinh vật phân hủy.             D. sinh vật tiêu thụ cấp I.

Câu 24: Hệ sinh thái nào dưới đây là hệ sinh thái trên cạn?

I. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới      II. Savan       III. Sa mạc

IV. Hệ sinh thái rừng ngập mặn                 V. Hệ sinh thái thảo nguyên

A.  I, II, III,V          B. I, II, IV, V          C. I, II, III, IV                 D. I, III, IV, V

Câu 25: Thành phần cơ bản của một hệ sinh thái bao gồm:

I. Các chất vô cơ, các chất hữu cơ      II. Điều kiện khí hậu        III. Sinh vật sản xuất

IV. Sinh vật phân giải           V. Sinh vật tiêu thụ

A. I, III, IV, V        B. I, II, III, V               C. I, II, III, IV, V              D. II, III, IV, V

Câu 26: Cơ sở để xây dựng chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật là

A. vai trò của các loài trong quần xã.                           B. mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.

C. mối quan hệ về nơi ở giữa các loài trong quần xã.   D. mối quan hệ sinh sản giữa các cá thể trong loài.

Câu 27: Cho chuỗi thức ăn sau:

Tảo lục đơn bào -> Tôm -> Cá rô -> Chim bói cá. Chuỗi thức ăn trên được mở đầu bằng
A. sinh vật dị dưỡng            B. sinh vật tự dưỡng    C. sinh vật phân giải chất hữu cơ    D. sinh vật hoá tự dưỡng

Câu 28: Một quần xã có các sinh vật sau:

   (1) Tảo lục đơn bào.   (2) Cá rô.                        (3) Bèo hoa dâu.             (4) Tôm.

   (5) Bèo Nhật Bản.       (6) Cá mè trắng.            (7) Rau muống.               (8) Cá trắm cỏ.

Trong các sinh vật trên, những sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 là:

  A. (3), (4), (7), (8).        B. (1), (2), (6), (8).                  C. (2), (4), (5), (6).                    D. (1), (3), (5), (7).

Câu  29. Tháp sinh thái số lượng có dạng lộn ngược (đáy hẹp) được đặc trưng cho mối quan hệ

A. vật chủ - vật kí sinh.    B. con mồi - vật ăn thịt.
C. cỏ -  động vật ăn cỏ.  D. tảo đơn bào, giáp xác, cá trích.

Câu 30: Trong chu trình cacbon, CO2 trong tự nhiên từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật nhờ quá trình nào?

A. Hô hấp của sinh vật      B. Quang hợp của cây xanh     C. Phân giải chất hữu cơ           D. Khuếch tán

Câu 31: Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì:
A. Hệ sinh thái dưới nước có độ đa dạng cao    B. Môi trường nước không bị ánh nắng mặt trời đốt nóng

C. Môi trường nước có nhiệt độ ổn định hơn  D. Môi trường nước giàu chất dinh dưỡng hơn môi trường trên cạn

Câu  32. Tháp sinh thái nào luôn có dạng  chuẩn?

A. Tháp số lượng.

B. Tháp sinh khối.
C.Tháp năng lượng
D. Tất cả đều đúng.

Câu 33: Giả sử một lưới thức ăn đơn giản gồm các sinh vật được mô tả như sau: cào cào, thỏ và nai ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ và nai; mèo rừng ăn thỏ và chim sâu. Trong lưới thức ăn này, số nhận xét đúng là   1. Lưới thức ăn có 4 chuỗi thức ăn.                2. Báo thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2
3. Cào cào thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2, chim sâu là sinh vật tiêu thụ bậc 2.

4. Cào cào, thỏ, nai có cùng mức dinh dưỡng.

A. 1                         C. 2.                                    B. 3                        D. 4
Câu 34: Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: Năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế?

A. Hệ sinh thái biển                                     B. Hệ sinh thái thành phố

C. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới             D. Hệ sinh thái nông nghiệp

Câu 35: Lượng khí CO2 tăng cao do nguyên nhân nào sau đây ?
A. Hiệu ứng “nhà kính”                                           B. Trồng rừng và bảo vệ môi trường
C. Sự phát triển công nghiệp và giao thông vận tải D. Sử dụng các nguồn nguyên liệu mới như: gió, thủy triều,…
Câu 36. Con mối mới nở “liếm” hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng roi có enzim phân giải được xelulôzơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ này giữa mối và trùng roi là
A. cộng sinh

B. hội sinh

C. hợp tác

D. kí sinh

Câu 37. Quần xã sinh vật nào sau đây thường có lưới thức ăn đơn giản nhất?

A. Quần xã rừng mưa nhiệt đới.           B. Quần xã rừng lá kim phương bắC.
C. Quần xã rừng rộng lá ôn đới.              D. Quần xã đồng rêu hàn đới.

Câu 38: Cho các hệ sinh thái, những hệ sinh thái nào là hệ sinh thái nhân tạo?

(1) Hoang mạc            (2) Một cánh rừng ngập măn.                      (3) Một bể cá cảnh.

(4) Đồng rêu vùng hàn đới.          (5) Đồng ruộng                           (6) Thành phố.

A. (3), (5), (6).                       B. (3), (2), (6).              C.  (1), (5), (6).       D. (4), (5), (6).

Câu 39. Khi nói về quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong quan hệ cộng sinh, các loài hợp tác chặt chẽ với nhau và tất cả các loài tham gia đều có lợi.

B. Trong quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác, kích thước cơ thể sinh vật ăn thịt luôn lớn hơn kích thước cơ thể con mồi.

C. Trong quan hệ kí sinh, kích thước cơ thể sinh vật kí sinh nhỏ hơn kích thước cơ thể sinh vật chủ.

D. Trong quan hệ hội sinh, có một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không bị hại.

Câu 40: Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cao năng suất cây trồng người ta sử dụng biện pháp sinh học nào? 
A. trồng các cây họ Đậu



B. trồng các cây lâu năm
C. trồng các cây một năm



D. bổ sung phân đạm hóa học.
Câu 41. Tháp số lượng được xây dựng dựa trên:
A. Số lượng cá thể ở mỗi bậc dinh dưỡng.                          B. Số lượng cá thể ở mỗi đơn vị thời gian

C. Số lượng cá thể ở mỗi đơn vị diện tích.                          D. Số lượng cá thể ở mỗi đơn vị thể tích.
Câu 42. Khi nói về chu trình sinh địa hoá, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.
II.Cacbon đi vào chu trình cacbon dưới dạng cacbon điôxit (CO2).
III.Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng NH4+ và NO3-
IV.Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa.
A.3.

B.1.

C.4.

D.2.

Câu 43: Có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái?
1. Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người.
2. Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.
3. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống và thường dẫn đến một quần xã ổn định.
4. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
A. 1.                               B. 2.                               C. 3.                       D. 4.
Câu 44: Khi nói về thành phần hữu  sinh trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả nấm đều là sinh vật phân giải.

B. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 luôn có sinh khối lớn hơn sinh vạt tiêu thụ bậc 2.

C. Tất cả các loài động vật ăn thịt thuộc cùng một bậc dinh dưỡng.

D. Vi sinh vật tự dưỡng được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.
Câu 45: Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo  vệ nguồn nước trên trái đất:
A. Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng
                     B. Cải tạo các vùng hoang mạc khô hạn
C. Cảo vệ nguồn nước sạch, chống ô nhiễm             D. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước
Câu 46. Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong diễn thế nguyên sinh, lưới thức ăn ở quần xã đỉnh cực có cấu trúc đơn giản hơn lưới thức ăn ở quần xã tiên phong.

B. Lưới thức ăn của quần xã rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản hơn lưới thức ăn của quần xã thảo nguyên.

C. Trong lưới thức ăn, một loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

D. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.

Câu 47. Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào ->Tôm -> Cá rô -> Chim bói cá. Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh.

II. Quan hệ dinh dưỡng giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.
III. Tôm, cá rô và chim bói cá thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau.

IV. Sự tăng, giảm số lượng tôm sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng cá rô.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

[image: image1.wmf]®

Câu 48. Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được kí hiệu: A, B, c, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ăn.

II. Có 2 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.

III. Loài D có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.

IV. Loài F tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài G.
A. 2.     B. 1.      C.3.
D. 4.

 Câu 49. Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?
A. Hổ được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.       B. Sâu ăn lá được xếp vào nhóm sính vật tiêu thụ bậc 1. 

C. Nấm hoại sinh được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.

D. Giun đất ăn mùn bã hữu cơ được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

Câu 50
	Sơ đồ bên mô tả một số giai đoạn của chu trình nitơ trong tự nhiên. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

(1) Giai  đoạn (a) do vi khuẩn phản nitrat hóa thực hiện. 

(2) Giai  đoạn (b) và (c)  đều do vi khuẩn nitrit hóa thực hiện. 

(3) Nếu giai đoạn (d) xảy ra thì lượng nitơ cung cấp cho cây sẽ giảm. 

(4) Giai đoạn (e) do vi khuẩn cố định đạm thực hiện.
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